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Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

          Câu 1: (5,0 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 2/1930 do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo? Anh (chị ) có nhận xét gì về ý nghĩa của Cương lĩnh đối với cách mạng Việt Nam?
 Câu 2: (5,0 điểm)

  Anh (chị) hãy phân tích quá trình hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới từ năm 1986 - nay? Quá trình hình thành tư duy trên có ý nghĩa như thế nào trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao đẳng chuyên nghiệp
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      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Anh (chị) hãy trình bày nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 2/1930 do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo? Anh (chị ) có nhận xét gì về ý nghĩa của Cương lĩnh đối với cách mạng Việt Nam?
	5,0 

	
	A
	· Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua Hội nghị thành lập Đảng….

· Đường lối chiến lược chung: Làm “Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. 
· Nhiệm vụ cụ thể của cách mạng Việt Nam:
+ Về chính trị: Chống đế quốc, phong kiến tay sai …

+ Về kinh tế: thủ tiêu hết các thứ quốc trái, thâu hết sản nghiệp lớn của tư bản đế quốc Pháp giao cho Chính phủ công nông binh quản lý, thâu hết ruộng đất của bọn đế quốc làm của công chia cho dân cày…
+ Về văn hóa – xã hội: Dân chúng được tự do, nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục theo hướng công nông hóa…

· Về lực lượng cách mạng:công nông là lực lượng chính, đoàn kết tranh thủ tiểu tư sản, trí thức….
· Về phương pháp cách mạng: Phải sử dụng bạo lực cách mạng…
·  Về quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới: Cách mạng Việt Nam phải đoàn kết với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản quốc tế,…
·  Về sự lãnh đạo của Đảng: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng là nhân tố quyết định cho thắng lợi…
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	b
	Nhận xét 
· Xác định đúng đắn con đường giải phóng dân tộc và phương hướng phát triển của cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử, nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp và thấm đậm tinh thần dân tộc vì độc lập tự do. 

· Giải quyết được cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng Việt Nam, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, Cương lĩnh đã trở thành ngọn cờ đầu đoàn kết các lực lượng cách mạng của Đảng, là vũ khí sắc bén của những người cộng sản Việt Nam trước mọi kẻ thù. 

· Thể hiện sự nhận thức và vận dụng đúng đắn Chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh không chỉ là cơ sở để Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa mới ra đời đã nắm được ngọn cờ lãnh đạo cách mạng mà còn là cơ sở cho các đường lối chủ trương của cách mạng Việt Nam 
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	Anh (chị) hãy phân tích quá trình hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới từ năm 1986 - nay? Quá trình thay đổi tư duy đó có ý nghĩa như thế nào trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay?
	5,0 

	
	a.
	Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII
  - Một là, kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại. 
 - Hai là, kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
- Ba là, có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội XII
-  Đại hội IX của Đảng (tháng 4-2001) xác định là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo hướng xã hội chủ nghĩa 
  - Kế thừa tư duy của Đại hội IX, Đại hội XII (chị không mang giáo trình về nên chưa xem rõ, nhưng a Quỳnh chỉnh là “Đại hội IX,X,XI và XII….)đã làm sáng tỏ thêm nội dung của định hướng xã hội chủ nghĩa trong sáng phát triển kinh tế thị trường ở nước ta, thể hiện ở bốn tiêu chí là: 
  + Về mục đích phát triển: Mục tiêu của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nhằm thực hiện “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” 
  + Về phương hướng phát triển: phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh…
  + Về định hướng xã hội và phân phối: Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển…
  + Về quản lý: Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân.. 
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	b.
	Nhận xét của sinh viên
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          Câu 1: (5,0 điểm)

Anh (chị) hãy phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống Thực dân Pháp của Đảng ta (1946-1954). Qua đó, hãy nêu nhận xét của bản thân về đường lối kháng chiến đó?(em xem lại phần trả lời câu này, vì kháng chiến giai đoạn này đường lối còn thể hiện Đại hội II (1951) nữa, nếu chỉ sửa lại thay đổi barem điểm, nên em bổ sung và điều chỉnh theo ý mình nhe)
 Câu 2: (5,0 điểm)

  Anh (chị) hãy làm rõ những quan điểm chỉ đạo phát triển nền văn hóa trong thời kỳ đổi mới của Đảng ta từ 1986 tới nay? Là sinh viên anh (chị) có thể làm gì để góp phần thực hiện tốt đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay?
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Anh (chị) hãy phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống Thực dân Pháp của Đảng ta (1946-1954). Qua đó, hãy nêu nhận xét của bản thân về đường lối kháng chiến đó?
	5,0 

	
	a
	- Nội dung đường lối kháng chiến chống Thực dân Pháp (1946-1954) 

Mục đích kháng chiến: Đánh đổ bọn phản động và thực dân Pháp xâm lược; giành lại độc lập và thống nhất đất nước.

Tính chất kháng chiến: Cuộc kháng chiến của dân tộc ta có tính chất dân tộc giải phóng và dân chủ mới.

Chính sách kháng chiến: "Liên hiệp với dân tộc Pháp, chống phản động thực dân Pháp. Đoàn kết với Miên - Lào và các dân tộc yêu chuộng tự do, hoà bình. Đoàn kết chặt chẽ toàn dân, thực hiện toàn dân kháng chiến ...phải tự cấp, tự túc về mọi mặt". 

  Chương trình và nhiệm vụ kháng chiến: “Đoàn kết toàn dân, thực hiện quân, chính, dân nhất trí… 

Phương châm tiến hành kháng chiến: tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mạnh là chính. 

Kháng chiến toàn dân: "Bất kỳ đàn ông, đàn bà không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, bất kỳ người già, người trẻ. Hễ là người Việt Nam phải đứng lên đánh thực dân Pháp"..

Kháng chiến toàn diện: Đánh địch về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, ngoại giao. 

Kháng chiến lâu dài: Là để chống âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp, để có thời gian để củng cố, xây dựng lực lượng, nhằm chuyển hoá tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu hơn địch đến chỗ ta mạnh hơn địch, đánh thắng địch. 

Dựa vào sức mình là chính: Phải tự cấp, tự túc về mọi mặt. Khi nào có điều kiện sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của các nước, song lúc đó cũng không được ỷ lại.

Triển vọng kháng chiến: Mặc dù lâu dài, gian khổ, khó khăn, song nhất định thắng lợi.  
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	b
	Nhận xét của sinh viên 
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	2
	
	Anh (chị) hãy làm rõ những quan điểm chỉ đạo phát triển nền văn hóa trong thời kỳ đổi mới của Đảng ta từ 1986 tới nay? Là sinh viên anh (chị) có thể làm gì để góp phần thực hiện tốt đường lối xây dựng và phát triển văn hóa của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay?
	5,0 

	
	a.
	Một là, Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững  đất nước. Văn hóa phải đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội và hội nhập quốc tế

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội
Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển. 

Văn hóa là một mục tiêu của phát triển. 

Văn hóa phải đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội.

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng xã hội mới 

Hai là: nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học
 Tiên tiến: là nền văn hóa có nội dung yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…
 Bản sắc dân tộc: Là nền văn hóa bao gồm những giá trị văn hóa truyền thống bền vững của cộng đồng dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. 

Ba là: phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, có lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.
Bốn là: Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa; cần chú ý đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế.
Năm là: xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.
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	Nhận xét của sinh viên
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_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

              Đinh Thị Huyên                                                                 Đỗ Thị Thơm
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